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1 

 

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH LÝ VAN TIM DO VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM 

KHUẨN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Đào Quang Vinh, Nguyễn Sinh Hiền, Tạ Hoàng Tuấn 

7 

2 NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA THANG ĐIỂM VIS (VASOACTIVE - INOTROPIC 

SCORE) TRONG TIÊN LƯỢNG KẾT CỤC LÂM SÀNG XẤU SAU PHẪU THUẬT 

TIM CÓ TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ Ở TRẺ EM 

Hoàng Anh Khôi, Nguyễn Thị Như Hà, Trương Văn Thiện, Trần Quốc Việt, 

Nguyễn Trung Kiên 

19 

3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT MAZE TRONG 

PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ 

Tống Minh Công, Vũ Quỳnh Nga 

29 

4 ẢNH HƯỞNG CỦA CAN THIỆP THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI TRONG QUÁ 

TRÌNH TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ LÊN NỒNG ĐỘ PRO-CALCITONIN VÀ 

INTERLEUKIN 6 Ở CÁC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ 

VÀNH 

Hà Mai Hương, Võ Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thái Minh, Đỗ Ngọc Sơn 

38 

5 SO SÁNH HIỆU QUẢ KETOFOL VÀ ETOMIDATE TRONG KHỞI MÊ BỆNH 

NHÂN SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẤT TRÁI ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẮC CẦU 

NỐI CHỦ VÀNH 

Vũ Thị Thục Phương, Trần Công Thành, Bùi Đức Tâm 

47 

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA DẪN LƯU DỊCH MÀNG TIM BẰNG CHỌC HÚT KIM 

NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG TIM 

SAU PHẪU THUẬT TIM TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thực, Đinh Hải Nam 

58 

7 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BẰNG BĂNG HÚT ÁP LỰC ÂM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ 

VẾT MỔ CHẬM LIỀN VÀ NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2020 - 2021 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Hà Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy 

67 

8 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ ĐIỆN SINH LÝ TIM CỦA NGOẠI 

TÂM THU THẤT TIÊN PHÁT KHỞI PHÁT TỪ ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI 

Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thế Nam Huy, Phan Thành Nam, Nguyễn Sinh Huy 

73 

9 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG KẾT 

TẬP TIỂU CẦU SAU 6 THÁNG CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH   

Phan Thị May, Nguyễn Duy Chinh, Phạm Như Hùng và cs 

80 
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10 ĐẶC ĐIỂM NGƯỠNG CẢM NHẬN RUNG ĐỘNG QUA ĐO ĐỘ RUNG ÂM THOA 

TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH THẦN KINH CHI DƯỚI Ở NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 

TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Sinh Hiền, Trần Thanh Hoa 

89 

11 KẾT QUẢ CAN THIỆP TỔN THƯƠNG THỰC SỰ CHỖ CHIA NHÁNH THÂN 

CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI BẰNG KỸ THUẬT 2 STENTS 

Hoàng Văn 

98 

12 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU HỌC VÀ TỔN THƯƠNG TẠI CHỖ 

CHIA NHÁNH THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI 

Hoàng Văn 

106 

13 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CAN THIỆP TẮC HOÀN TOÀN THÂN CHUNG 

ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI SAU TRIỆT ĐỐT NGOẠI TÂM THU THẤT 

BẰNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO 

Hoàng Văn 

113 

14 ĐẶC ĐIỂM NHỊP VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH 
CẤP ĐƯỢC PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Sinh Hiền 

121 

15 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở 

BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM 

  Phạm Thị An, Trần Thị An, Trần Tiến Mạnh 

129 

16 GIÁ TRỊ CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO TRONG DỰ ĐOÁN CƠ CHẾ  

CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT ĐỀU CÓ PHỨC BỘ QRS HẸP 

Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Thế Nam Huy, Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Xuân Tuấn 

139 

17 BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH LÂM SÀNG KẾT QUẢ CAN THIỆP NONG VAN 

ĐỘNG MẠCH PHỔI TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN ĐẢO GỐC ĐỘNG MẠCH CÓ 

SỬA CHỮA KÈM THÔNG LIÊN THẤT VÀ HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI TẠI BỆNH 

VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Văn, Nguyễn Công Hà, 

Trần Đắc Long, Trần Công Thành, Nguyễn Sinh Hiền 

148 

18 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT 

LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH 

VÀNH QUA DA 

Phan Thị May, Phạm Như Hùng, Nguyễn Duy Chinh và cs 

157 

19 HIỆU QUẢ VÀ THẨM MỸ CỦA PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN QUA ĐƯỜNG NÁCH 

NGANG BÊN PHẢI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM 

Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Quang Đại, 

Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Phương 

167 
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20 PHẪU THUẬT VÁ THÔNG LIÊN THẤT ÍT XÂM LẤN Ở TRẺ EM QUA ĐƯỜNG 

NÁCH NGANG BÊN PHẢI: KẾT QUẢ SỚM TẠI MỘT TRUNG TÂM 

Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Sinh Hiền, Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Phong 

176 

21 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ THEO 

DÕI SAU PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ VÀNH CÓ TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ 

Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Sinh Hiền 

183 

22 ĐẶC ĐIỂM VI SINH VÀ TỔN THƯƠNG TRÊN SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN 
VIÊM NỘI TÂM MẠC VAN TIM NHÂN TẠO 

Lê Thị Hoài Thu, Ngọ Văn Thanh, Phạm Như Hùng và cs 

194 

23 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỆT ĐỐT CUỒNG NHĨ ĐIỂN HÌNH DỰA TRÊN ỨNG 

DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ GIẢI PHẪU ĐIỆN HỌC 3 CHIỀU TẠI 

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thế Nam Huy, Phan Thành Nam, Nguyễn Sinh Huy, 

Nguyễn Đức Hạnh 

205 

24 NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẤT TRÁI SAU PHẪU THUẬT BẮC 

CẦU CHỦ VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 

Vũ Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan 

212 

25 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH 

VÀNH CẤP QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Hữu Duy, Hoàng Hà Trang, Nguyễn Thị Liên Hương, Vũ Quỳnh Nga 

224 

26 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DÀI HẠN (SAU 3 NĂM)  BÍT THÔNG LIÊN THẤT PHẦN 
QUANH MÀNG BẰNG NID-OCCLUD LE VSD COIL QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG 
TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Công Hà 

232 

27 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DÀI HẠN (SAU 3 NĂM)  BÍT THÔNG LIÊN THẤT PHẦN 

QUANH MÀNG BẰNG DÙ BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH (PDOI) QUA DA TẠI BỆNH 

VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Công Hà 

237 

28 GIẢM ÁP THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN VA ECMO  

Hà Mai Hương, Nguyễn Văn Thực, Võ Thị Ngọc Anh, Hoàng Văn, Nguyễn Sinh Hiền 

242 

29 CÁC BIẾN CHỨNG TRONG VÀ SAU CẤY MÁY TẠO NHỊP TIM ĐIỀU TRỊ NHỊP 

CHẬM: KẾT QUẢ THEO DÕI TRUNG HẠN 

Phạm Như Hùng 

252 

30 ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI 

NHÓM I 

Vũ Thị Trang, Phạm Như Hùng,  Nguyễn Thị Bạch Yến 

258 
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31 ĐÁNH GIÁ THẤT PHẢI TRÊN SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP ĐỘNG 

MẠCH PHỔI NHÓM I 

Vũ Thị Trang, Phạm Như Hùng, Nguyễn Thị Bạch Yến 

266 

32 NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ SỨC CĂNG DỌC THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH 

DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT VAN HAI LÁ TẠI BỆNH VIỆN 

TIM HÀ NỘI 

Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Mai Hương 

272 

33 KẾT QUẢ SỚM VÀ TRUNG HẠN (1 NĂM) CỦA PHẪU THUẬT VIÊM NỘI TÂM 

MẠC NHIỄM KHUẨN TRÊN VAN TỰ NHIÊN TẠI VIỆN TIM MẠCH BỆNH VIỆN 

BẠCH MAI 

Đỗ Phương Anh, Phong Ngọc Hùng 

284 

 


